Tuần : 30 (Từ ngày 12/04/2021  đến  16/04/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12/03
	1
	88
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch
	

	
	2
	349
	Tiếng Việt
	1A
	Cuộc thi tài năng rừng xanh ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	350
	Tiếng Việt
	1A
	Cuộc thi tài năng rừng xanh ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	88
	Toán
	1A
	Bài 33: Luyện tập chung ( tiết 4 )
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
13/03
	1
	351
	Tiếng Việt
	1A
	Cuộc thi tài năng rừng xanh ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	352
	Tiếng Việt
	1A
	Cuộc thi tài năng rừng xanh ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	89
	Toán
	1A
	Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	59
	GDTC
	1A
	Động tác dẫn bóng ( tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
14/03
	1
	353
	Tiếng Việt
	1A
	Cây liễu dẻo dai ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	354
	Tiếng Việt
	1A
	Cây liễu dẻo dai ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	60
	GDTC
	1A
	Động tác dẫn bóng ( tiết 4)
	

	
	4
	59
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
15/04
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	355
	Tiếng Việt
	1A
	 Cây liễu dẻo dai ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	3
	356
	Tiếng Việt
	1A
	 Cây liễu dẻo dai ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	89
	HĐTN
	1A
	Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
16/04
	1
	357
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập (tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	358
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập (tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	90
	Toán
	
	Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ cảnh thiên nhiên
	

	
	5
	
	
	
	
	









Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	    Tiết theo   TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	30
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Ngôi sao lấp lánh
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
13/03
	1
	359
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung ( tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Tập vận động phụ họa
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
14/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1 (tuần 30)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	30
	Mĩ thuật
	1A
	Người thân của em (tiết 5)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
15/04
	1
	30
	Đạo đức
	1A
	Phòng tránh bỏng
	Máy chiếu

	
	2
	60
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 30)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
16/04
	1
	360
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Xem giờ đúng trên đồng hồ
	Máy chiếu

	
	3
	90
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tự làm:                                                           
	Ngày 8  tháng 7 năm 2021
Tổ trưởng



    Nguyễn Phương Tĩnh




